        UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN

ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA
HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: TIẾNG ANH LỚP 4

I. LISTENING  
Part 1. Question 1-4. Listen and tick. There is one example.(1pt)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
1. B		2. C		3. A		4. B
 Part 2. Questions 5-8. Listen and number. There is one example.(1pt)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
5. E		6. A		7. D		8. C
Part 3.  Questions 9-12.  Listen and circle A, B, C, or D to complete the sentences. There is one example.(1pt)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
9. B		10. D		11. C		12. B
II. READING. 
Part 1. Questions 1- 3. Read and match the words with pictures. There is one example. (1pt)  
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	1. C		2. D		3. B 		
Part 2. Questions 4-7.  Read and odd one out. There is one example. (1pts)
Circle on the word that is pronounced different from the rest. 
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	4. D		5. B		6. C		7. C
Part 3. Questions 8-10. Read and tick (√) True or False. There is an example. (0,75pts)  
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
8. F		9. T		10. T
III. WRITING.
Part 1. Questions 1--3. Look at the pictures and the letters. Then write. (0,75pts) 
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
1. Britain		2. lemonade	 	3. art
Part 2. Questions 4-6. Rearrange the words to make the sentences. There is one example. (0,75pts)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
1. I get up at five thirty.
2. What’s your favourite subject?
3. I do housework on Sundays.
Part 3. Questions 7-10. Underline one mistake in each sentence. Then rewrite the sentences. (1pt)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
7. in => at 
   I go to school at seven –thirty.
8. in => on
   I often do housework on Sundays.
9. England => English
   I have English on Tuesdays and Wednesdays.
10. subjects => subject
[bookmark: _GoBack]   My favourite subject is English.

















SPEAKING
Greeting & test taker’s name check.
The examiner says “ Hello, teacher, Nice to meet you.”
Part 1. Getting to know each other ( 0.5 pt)
1. What is your name?- My name is …
2. Where are you from?- I’m from….
3. What’s your favourite subject?- It’s…..
Part 2. Talking about a familiar subject ( 1 pt)
Teacher point to the flashcards and ask Ss to say.
1. What time is it?
2. Can he/ she…………..?
3. How many……………….are there at the school?
4. Is your sports day in…………..? 
	

	


	
	

	
	
	
	


	

	

	

	




Part 3. Answer the questions ( 0.5 pt)
Look and answer: What’s this? What colour is it? Is the gym large? Do you play badminton at break time?...
The examiner asks 3 questions below:
1. What time do you……………?
2. What do you want to eat/ drink?
3. When’s your birthday?
That’s the end of the speaking test. You did a great job. Thank you.

* Lưu ý đối với HS khuyết tật: 
- Listening: bỏ part 3,  part 1  tăng thêm 1 điểm (mỗi câu 0.5 điểm)
- Reading: bỏ part 3, part 1 tăng thêm 0.75 điểm. (mỗi câu 0.5 điểm)
- Writing: bỏ câu 8, 9, 10  part 3, part 1 tăng thêm 0.75 điểm. (mỗi câu 0.5 điểm)
- Speaking: bỏ part 3, part 1 tăng thêm 0.5 điểm
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